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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 
	
	

	
	
	


ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn thi:
CÔNG NGHỆ 12

Lớp thi: 

Ngày thi:  
…… / …… / 2016
Thời gian thi: 45 phút (không kể thời gian chép/phát đề)
(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)


ĐỀ SỐ 01

Câu 1: (3,0đ)

Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Câu 2: (2,0đ)
a.Xác định giá trị các điện trở có các vạch màu sau:


  
a1. Vàng – Xanh dương – Đỏ - Xanh lục



a2. Đen – Tím – Cam - Đỏ


b.Xác định các vạch màu của các điện trở có giá trị sau:



b1. R = 47 × 103   ±5% Ω



b2. R = 68 × 104  ±1% Ω
Câu 3: (2,0đ)

Vẽ sơ đồ khối của mạch điều khiển tín hiệu và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Câu 4: (2,0đ)
Nêu chức năng và vẽ sơ đồ mạch điện của mạch tạo xung. 



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 - HKI (2016 – 2017)
LỚP THI: 12
ĐỀ SỐ 01
Câu 1: (3,0đ)
- Vẽ sơ đồ:

              U~

* Nhiệm vụ:

- Khối 1 là biến áp nguồn: dùng để đổi điện xoay chiều thành các mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải 

- Khối 2 là mạch chỉnh lưu: để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

- Khối 3 là mạch lọc nguồn: để lọc san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng 

- Khối 4 là mạch ổn định điện áp một chiều: để giữ cho mức điện áp một chiều ra trên tải luôn luôn ổn định 

- Khối 5 là khối bảo vệ: Bảo vệ mạch điện khi có sự cố.
Câu 2: (2,0đ)
a1. R = 46 × 102   ± 0.5% Ω 

a2. R = 09 × 103   ± 2% Ω 


b1 Vàng - Tím - Cam - Nhũ vàng 


b2 Xanh dương – Xám - Vàng - Nâu 
Câu 3: (2,0đ)
- Vẽ sơ đồ:


* Nhiệm vụ:

- Khối Nhận lệnh: Cảm nhận thông số kỹ thuật rồi biến đổi thành tín hiệu điện đưa sang khối xử lý.
- Khối xử lý: Xử lý tín hiệu theo một nguyên tắc nào đó rồi đưa tín hiệu đã xử lý qua khối khuếch đại.

- Khối khuếch đại: Khuếch đại tín hiệu đến công suất cần thiết rồi đưa tín hiệu sang khối chấp hành.

- Khối chấp hành: Phát tín hiệu cảnh báo bằng chuông, đèn…

Ví dụ: Mạch bảo vệ quá áp.
Câu 4: (3,0đ)
   - Chức năng: để biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu.
-Sơ đồ mạch điện: (2 đ)      
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 
	
	

	
	
	


ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn thi:
CÔNG NGHỆ 12

Lớp thi: 

Ngày thi:  
…… / …… / 2016
Thời gian thi: 45 phút (không kể thời gian chép/phát đề)
(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)


ĐỀ SỐ 02


Câu 1: (2,0đ)
Vẽ sơ đồ khối của mạch điều khiển tín hiệu và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Câu 2: (2,0đ)
a.Xác định giá trị các điện trở có các vạch màu sau:


  
a1. Đỏ– Tím – Cam – Nhũ bạc


a2. Đen – Xanh lục – Vàng - Nâu

b.Xác định các vạch màu của các điện trở có giá trị sau:



b1. R = 82 × 104   ± 20% Ω



b2. R = 56 × 103  ± 5% Ω
Câu 3: (3,0đ)

Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.

Câu 4: (2,0đ)
Vẽ sơ đồ mạch điện và nêu chức năng của mạch chỉnh lưu cầu (dùng 4 điôt). Nhận xét ưu, nhược điểm của mạch điện vừa vẽ.



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 - HKI (2016 – 2017)

LỚP THI: 12

ĐỀ SỐ 02
Câu 1: (2,0đ)
- Vẽ sơ đồ:


* Nhiệm vụ:

- Khối Nhận lệnh: Cảm nhận thông số kỹ thuật rồi biến đổi thành tín hiệu điện đưa sang khối xử lý.

- Khối xử lý: Xử lý tín hiệu theo một nguyên tắc nào đó rồi đưa tín hiệu đã xử lý qua khối khuếch đại.

- Khối khuếch đại: Khuếch đại tín hiệu đến công suất cần thiết rồi đưa tín hiệu sang khối chấp hành.

- Khối chấp hành: Phát tín hiệu cảnh báo bằng chuông, đèn…

Ví dụ: Mạch bảo vệ quá áp.
Câu 2: (2,0đ)
a1. R = 27 × 102   ± 10% Ω 

a2. R = 05 × 104   ± 1% Ω 


b1 Xám – Đỏ - Vàng – Không màu 


b2 Xanh lục – Xanh dương - Cam – Nhũ vàng 
Câu 3: (3,0đ)
- Vẽ sơ đồ:

              U~

* Nhiệm vụ:

- Khối 1 là biến áp nguồn: dùng để đổi điện xoay chiều thành các mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải 

- Khối 2 là mạch chỉnh lưu: để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

- Khối 3 là mạch lọc nguồn: để lọc san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng 

- Khối 4 là mạch ổn định điện áp một chiều: để giữ cho mức điện áp một chiều ra trên tải luôn luôn ổn định 

- Khối 5 là khối bảo vệ: Bảo vệ mạch điện khi có sự cố.
Câu 4: (3,0đ)
- Vẽ sơ đồ:





- Chức năng: để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều
- Ưu điểm:

+Dạng sóng ra độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100Hz, dễ lọc

+Biến áp nguồn không có yêu cầu đặc biệt

+Điôt không cần phải có điện  áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc

- Nhược điểm:

+Mạch điện gồm 4 Điôt nên khó khăn trong việc lắp ráp                                                                                                                                                                                                                                                                         
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